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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chứng kiến những biến đổi mạnh mẽ, quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội và đối mặt với thách thức không ngừng. Trong tình hình này, việc đào tạo những nhà lãnh đạo có khả năng phân tích môi trường kinh doanh, xác định cơ hội và rủi ro, cũng như xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả trở thành một nội dung quan trọng cần phải đào tạo trong các trường đại học.
Chương trình giáo dục đại học Việt Nam hiện nay cần phản ánh và đáp ứng nhu cầu này bằng cách hòa nhập các khái niệm và kỹ năng quản lý chiến lược vào nền giáo dục. Điều này không chỉ giúp sinh viên tiếp cận và thực hành các lý thuyết quản trị tiên tiến, mà còn trang bị cho họ khả năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - những kỹ năng mềm quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện đại.
Học phần "Quản lý chiến lược" đóng vai trò trung tâm trong các chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Quản trị logistics và Quản lý công nghiệp. Nó giúp sinh viên nắm vững quá trình quản lý tổng thể các hoạt động doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu dài hạn của tổ chức. Trong khi học phần Quản trị chiến lược tập trung vào kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá chiến lược để thích ứng với thay đổi trong môi trường kinh doanh thì Quản lý chiến lược lại chú trọng vào cách thức tổ chức thực hiện các chiến lược, bao gồm các hoạt động sản xuất, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, và nghiên cứu và phát triển. Vai trò của Quản lý chiến lược trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong một thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt là không thể phủ nhận.
Học phần “Quản lý chiến lược” cần được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một cái nhìn toàn diện về quản lý chiến lược, kết nối và củng cố kiến thức quản lý đã có. Học phần này cần bao gồm nhiều nội dung cốt lõi như cần phải đưa vào như: phân tích môi trường, xác định cơ hội và rủi ro, điểm mạnh và điểm yếu, cũng như phát triển và vận hành chiến lược kinh doanh hiệu quả. Nó nhấn mạnh cả kỹ năng cứng như phân tích SWOT, xây dựng chiến lược, quản lý dự án và kỹ năng mềm như tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Cách tiếp cận toàn diện này đặc biệt quan trọng đối với sinh viên Quản lý Công nghiệp và Quản trị logictis, khi các lĩnh vực này đòi hỏi tư duy chiến lược và kỹ năng quản lý hiệu quả để điều hướng trong môi trường kinh doanh phức tạp và đang phát triển. Sự kết hợp các nội dung này sẽ chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên trong việc đối mặt với các thách thức và cơ hội chiến lược trong lĩnh vực của họ.
Thêm vào đó, việc đưa học phần "Quản lý chiến lược" vào giảng dạy cũng phản ánh xu hướng toàn cầu, nơi các trường đại học hàng đầu thế giới đều coi trọng việc đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược cho sinh viên. Điều này không chỉ giúp sinh viên Việt Nam cạnh tranh trên trường quốc tế, mà còn chuẩn bị họ trở thành những nhà lãnh đạo có khả năng đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế đất nước. Từ những lý do trên việc đưa học phần "Quản lý chiến lược" vào chương trình đào tạo ngành quản trị logictics và quản lý công nghiệp là hết sức cần thiết.
2. Mục tiêu và nội dung của học phần
2.1 Mục tiêu học phần
Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về quản lý chiến lược, đồng thời kết nối và củng cố kiến thức quản trị đã học. Nó giúp sinh viên phát triển tư duy chiến lược và xác định hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp. Học phần cũng tập trung vào việc trang bị kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, giúp sinh viên nhận diện cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu và cách thức xây dựng cũng như vận hành chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên còn được hướng dẫn cách quản lý chiến lược hiệu quả trong môi trường kinh doanh đang thay đổi.
2.1.1 Mục tiêu cụ thể: 
2.1.1.1 Kiến thức 
· Hiểu về chiến lược quản lý: Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức tổng quát về quản lý chiến lược, nhằm kết nối và củng cố các kiến thức quản trị đã học, nhất là những quyết định quản trị mang tính chất sống còn của tổ chức.
· Nhận biết các yếu tố chiến lược: Sinh viên sẽ nắm vững các yếu tố chiến lược quan trọng, bao gồm môi trường kinh doanh, cơ hội và nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.
· Nhận thức về quyết định chiến lược: Sinh viên sẽ nhận biết được cách thức ra quyết định chiến lược, cũng như vai trò của quản lý chiến lược trong việc đưa ra những quyết định mang tính chất sống còn cho tổ chức.
· Có Kiến thức về xây dựng và vận hành chiến lược: Sinh viên sẽ hiểu rõ cách xây dựng, vận hành và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong môi trường kinh doanh biến đổi, từ đó đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh.
· Kiến thức về quản lý chiến lược hiệu quả: Sinh viên sẽ có kiến thức về việc quản lý chiến lược một cách hiệu quả, đảm bảo rằng chiến lược được thực thi đúng cách và tạo ra kết quả mong muốn.
2.1.1.2 Kỹ năng 
· Kỹ năng cứng:
· Phân tích chiến lược: Sinh viên sẽ nắm vững kỹ năng phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) để đánh giá môi trường kinh doanh, từ đó xác định cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh và yếu của doanh nghiệp.
· - Xây dựng chiến lược: Sinh viên sẽ học cách xây dựng, triển khai và kiểm soát chiến lược, bao gồm cả việc thiết lập mục tiêu, lựa chọn phương án chiến lược và xác định các hành động cụ thể để đạt được mục tiêu.
· - Quản lý dự án: Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng quản lý dự án hiệu quả, từ việc lên kế hoạch, tổ chức, thực thi đến kiểm soát và đánh giá kết quả chiến lược kinh doanh.
· Kỹ năng mềm:
· - Tư duy phản biện: Môn học này sẽ giúp sinh viên phát triển kỹ năng tư duy phản biện, từ đó đánh giá một cách chính xác về các quyết định chiến lược.
· - Truyền đạt thông tin: Sinh viên sẽ được huấn luyện kỹ năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả, bao gồm viết báo cáo, thuyết trình và thảo luận.
· Làm việc nhóm: Sinh viên sẽ được kích thích để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thông qua việc thảo luận nhóm và làm dự án nhóm.
· Giải quyết vấn đề: Sinh viên sẽ được khuyến khích để phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, từ đó có thể xử lý các khó khăn và thách thức một cách sáng tạo và linh hoạt.
2.2 Nội dung học phần
2.2.1 Chương 1: Giới thiệu chung về quản lý chiến lược
Chương 1 học phần này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về quản lý chiến lược trong lĩnh vực quản lý công nghiệp và quản trị trong các doanh nghiệp logictics. Đây là quá trình thiết lập mục tiêu dài hạn và xác định phương pháp hiệu quả nhất để đạt được chúng, yêu cầu sự phân tích kỹ lưỡng và khả năng thích ứng linh hoạt với thay đổi môi trường kinh doanh. Lịch sử phát triển của quản lý chiến lược, từ góc độ lý thuyết và tư tưởng của các nhà lãnh đạo và học giả, cũng được khám phá, đồng thời cho biết quy trình quản lý chiến lược trong các doanh nghiệp.
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2.2.2 Chương 2: Yếu tố định hình chiến lược: Môi trường nội bộ và ngoại vi
Chương 2 của học phần Quản lý Chiến lược đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện chiến lược trong doanh nghiệp. Cấu trúc của chương này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu rõ về cách thức các yếu tố nội bộ và ngoại vi tác động đến quyết định chiến lược.
2.2.2.1 Yếu tố nội bộ tổ chức: Phần này tập trung vào việc phân tích các nguồn lực, kỹ năng, cấu trúc tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, và các yếu tố nội bộ khác ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chiến lược của một tổ chức. Minh chứng cho tính phù hợp của phần này có thể được thấy qua các nghiên cứu điển hình về cách các doanh nghiệp thành công đã tận dụng nguồn lực nội bộ của mình để đạt được lợi thế cạnh tranh.
2.2.2.2 Yếu tố môi trường bên ngoài: Phần này khám phá các yếu tố bên ngoài như kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ, môi trường, và pháp luật, đều có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định chiến lược. Ví dụ, sự thay đổi trong chính sách thuế hoặc quy định môi trường có thể tạo ra cơ hội hoặc thách thức lớn cho doanh nghiệp.
2.2.2.3 Phân tích mức độ cạnh tranh ngành: Phân tích này giúp sinh viên hiểu về cấu trúc của ngành, mức độ cạnh tranh, và các lực lượng cạnh tranh chính theo mô hình năm lực của Porter. Điều này quan trọng để xác định cơ hội và thách thức trong ngành.
2.2.2.4 Phân tích vị thế cạnh tranh: Phần này tập trung vào việc xác định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành, bao gồm việc phân tích các đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh của chính doanh nghiệp.
2.2.2.5 Phân tích SWOT: Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) là công cụ cơ bản nhưng mạnh mẽ, giúp sinh viên xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp, là bước quan trọng trong việc lập kế hoạch chiến lược.
2.2.2.6 Ví dụ và bài tập: Phần này cung cấp các ví dụ thực tế và bài tập để sinh viên có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Việc này giúp củng cố lý thuyết và phát triển kỹ năng phân tích chiến lược.
Tính phù hợp của chương này trong học phần Quản lý chiến lược không chỉ nằm ở việc cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn qua việc áp dụng thực tiễn, giúp sinh viên phát triển kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý chiến lược hiệu quả trong môi trường kinh doanh ngày nay.
	Chương 2
	Yếu tố định hình chiến lược: Môi trường nội bộ và ngoại vi
	12

	2.1
	Yếu tố nội bộ tổ chức
	2

	2.2
	Yếu tố môi trường bên ngoài
	2

	2.3
	Phân tích mức độ cạnh tranh ngành
	2

	2.4
	Phân tích vị thế cạnh tranh
	2

	2.5
	Phân tích SWOT
	1

	2.6
	Ví dụ và bài tập
	3


2.2.3 Chương 3: Các loại hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 3 của học phần Quản lý Chiến lược cung cấp cho sinh viên một cái nhìn sâu sắc về cách thức các doanh nghiệp phát triển và thực hiện chiến lược ở các cấp độ khác nhau. Cấu trúc của chương này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu rõ về sự đa dạng và phức tạp của chiến lược kinh doanh, từ cấp công ty đến cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng.
2.2.3.1 Chiến lược cấp công ty: Phần này tập trung vào việc xác định và phân tích các chiến lược ở cấp độ cao nhất của doanh nghiệp, thường liên quan đến quyết định về sự đa dạng hóa, mua lại, sáp nhập, hoặc cắt giảm các hoạt động kinh doanh. Minh chứng cho tính phù hợp của phần này có thể được thấy qua các nghiên cứu điển hình về các công ty lớn đã thực hiện các chiến lược mở rộng hoặc tái cấu trúc thành công.
2.2.3.2 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: Phần này khám phá chiến lược ở cấp đơn vị kinh doanh, nơi quyết định chiến lược tập trung vào các sản phẩm hoặc thị trường cụ thể. Điều này bao gồm việc xác định các cơ hội tăng trưởng, phát triển sản phẩm mới, và chiến lược cạnh tranh. 
2.2.3.3 Chiến lược cấp chức năng: Phần này tập trung vào chiến lược ở cấp độ chức năng, như marketing, tài chính, nhân sự, và sản xuất. Mục tiêu là hiểu cách các chiến lược chức năng hỗ trợ và tăng cường chiến lược tổng thể của công ty. 
Tính phù hợp của chương này trong học phần Quản lý chiến lược nằm ở việc nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về cách thức các doanh nghiệp phát triển chiến lược ở các cấp độ khác nhau. Sự hiểu biết này không chỉ quan trọng cho việc lập kế hoạch và thực hiện chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả, mà còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá chiến lược cần thiết trong môi trường kinh doanh hiện đại. 
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2.2.4 Chương 4: Xây dựng chiến lược kinh doanh
Cấu trúc của chương này được thiết kế để hướng dẫn sinh viên qua các bước cơ bản trong quá trình xây dựng chiến lược, từ việc xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến lựa chọn và sử dụng các công cụ quản lý chiến lược.
2.2.4.1 Xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp: Phần này tập trung vào việc xác định tầm nhìn rõ ràng và mục tiêu chiến lược, là nền tảng cho mọi quyết định chiến lược. Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược giúp định hình hướng đi và các mục tiêu cụ thể mà doanh nghiệp cần hướng tới.
2.2.4.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh: Phần này khám phá các lựa chọn chiến lược khác nhau mà doanh nghiệp có thể áp dụng, bao gồm chiến lược tăng trưởng, chiến lược ổn định, và chiến lược thu hẹp. Việc lựa chọn chiến lược phù hợp phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, nguồn lực của doanh nghiệp, và mục tiêu dài hạn.
2.2.4.3 Các công cụ quản lý chiến lược: Phần này giới thiệu các công cụ quản lý chiến lược chính như phân tích SWOT, mô hình năm lực của Porter, và phân tích chuỗi giá trị. Các công cụ này giúp doanh nghiệp phân tích môi trường kinh doanh, xác định lợi thế cạnh tranh, và xây dựng chiến lược hiệu quả.
2.2.4.4 Ví dụ và bài tập: Phần này cung cấp các ví dụ thực tế và bài tập để sinh viên có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Việc này giúp củng cố lý thuyết và phát triển kỹ năng phân tích và xây dựng chiến lược.
Tính phù hợp của chương này trong học phần Quản lý chiến lược nằm ở việc nó cung cấp một khung hướng dẫn chi tiết và thực tế cho sinh viên trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các ví dụ và bài tập giúp sinh viên không chỉ hiểu biết về lý thuyết mà còn có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn, một kỹ năng quan trọng cho bất kỳ nhà quản lý chiến lược nào.
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2.2.5 Chương 5: Triển khai và điều chỉnh chiến lược
Tính phù hợp của chương này trong học phần Quản lý chiến lược nằm ở việc nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về quá trình triển khai và điều chỉnh chiến lược, một khía cạnh quan trọng nhưng thường được xem nhẹ trong quản trị chiến lược. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các ví dụ thực tế giúp sinh viên không chỉ hiểu biết về lý thuyết mà còn có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn, một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ nhà quản lý chiến lược nào.
2.2.5.1 Triển khai chiến lược: Phần này giới thiệu về khái niệm triển khai chiến lược và tại sao nó lại quan trọng. Triển khai chiến lược không chỉ là việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra mà còn liên quan đến việc đảm bảo rằng tất cả các phần của tổ chức đều hướng tới mục tiêu chung.
2.2.5.2 Điều chỉnh chiến lược: Phần này tập trung vào việc điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Điều này có thể do thay đổi trong môi trường kinh doanh, sự thất bại của chiến lược hiện tại, hoặc do sự xuất hiện của cơ hội mới. Việc điều chỉnh chiến lược đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh chóng với các điều kiện thị trường.
2.2.5.3 Thách thức và vấn đề trong quản lý chiến lược: Phần này khám phá các thách thức và vấn đề thường gặp trong quá trình quản lý chiến lược, bao gồm sự kháng cự từ nhân viên, thiếu nguồn lực, và khó khăn trong việc theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến lược. Việc nhận diện và giải quyết những thách thức này là quan trọng để đảm bảo thành công của chiến lược.
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2.2.6 Chương 6: Quản lý chiến lược từ lý thuyết đến thực tế
Tính phù hợp của chương này trong học phần Quản lý chiến lược nằm ở việc nó cung cấp cho sinh viên cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tế, qua đó phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá chiến lược trong các tình huống kinh doanh cụ thể. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các case study giúp sinh viên không chỉ hiểu biết về lý thuyết mà còn có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn, một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ nhà quản lý chiến lược nào.
2.2.6.1 Case study về chiến lược trong thực tế: Phần này cung cấp các nghiên cứu điển hình (case study) về cách các doanh nghiệp thực tế đã phát triển và triển khai chiến lược của họ. Các case study này giúp sinh viên nhìn thấy cách các nguyên tắc lý thuyết được áp dụng trong thực tế, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về quyết định chiến lược trong các tình huống kinh doanh cụ thể.
2.2.6.2 Phân tích chiến lược trong case study: Phần này tập trung vào việc phân tích và đánh giá chiến lược được trình bày trong các case study. Điều này giúp sinh viên phát triển kỹ năng phân tích chiến lược, bao gồm việc đánh giá các quyết định, xác định điểm mạnh và điểm yếu, cũng như cơ hội và thách thức.
2.2.6.3 Bài học và kinh nghiệm: Phần này rút ra các bài học và kinh nghiệm từ các case study, giúp sinh viên hiểu được những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và triển khai chiến lược thành công. Điều này bao gồm việc nhận diện các yếu tố chính mà các nhà quản lý cần chú ý khi phát triển và thực hiện chiến lược.
Tính phù hợp của chương này trong học phần Quản lý chiến lược nằm ở việc nó cung cấp cho sinh viên cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tế, qua đó phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá chiến lược trong các tình huống kinh doanh cụ thể. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các case study giúp sinh viên không chỉ hiểu biết về lý thuyết mà còn có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn, một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ nhà quản lý chiến lược nào.
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2.3 Kết luận
Học phần "Quản lý Chiến lược" đóng vai trò thiết yếu trong chương trình đào tạo đại học, đặc biệt cho các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị logistics và Quản lý công nghiệp, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập toàn cầu. Sự biến đổi liên tục của thị trường yêu cầu các nhà lãnh đạo phải có khả năng phân tích môi trường kinh doanh, xác định cơ hội và rủi ro, cũng như xây dựng và triển khai chiến lược hiệu quả. Học phần này cung cấp kiến thức toàn diện từ lý thuyết đến thực hành, bao gồm xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược, lựa chọn chiến lược kinh doanh, và các kỹ năng cần thiết như phân tích SWOT, quản lý dự án, và tư duy phản biện. Nó không chỉ trang bị kiến thức mà còn phát triển kỹ năng thực tiễn, chuẩn bị cho sinh viên đối mặt với thách thức và cơ hội trong lĩnh vực của họ, đồng thời giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo có khả năng đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế đất nước. Do đó, việc đưa học phần "Quản lý Chiến lược" vào chương trình đào tạo là cần thiết, phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường và góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.
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